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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ  

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 

(TẠM THỜI - Cập nhật 25.2.2016) 
                

1. Danh sách sinh viên phân hiệu Ninh Thuận được Miễn học phí học kỳ 2 

năm học 2015-2016  

Stt Họ Tên Mssv Miễn giảm  Lớp Đối tượng 

1 Trần Thị Minh Trúc 13149951 x DH13QMNT CTB 

2 Chamalé Huý 12149778 x DH13QMNT CBB 

3 Trần Thị Kim Xuân 13149884 x DH13QMNT MC 

4 Nguyễn Thị Thương 13149974 x DH13QMNT CCM 

5 Đỗ Trúc My 13149833 x DH13QMNT CCM 

6 Mai Đức Nghĩa 13149983 x DH13QMNT CCM 

7 Nguyễn Thế Viên 14112424 x DH14TYNT CCM 

8 Lê Dương Nghi Dung 14112556 x DH14TYNT CCM 

9 Nguyễn Anh Sơn 14112612 x DH14TYNT CCM 

10 Trần Thị Kim Cúc 14112550 x DH14TYNT CCM 

11 Lê Thị Bảo Châu 14149345 x DH14QMNT CCM 

12 Trương Quang Kim 14124570 50% DH14QLNT TCTX 

13 Nguyễn Thị Bích Ngoan 14122479 x DH14QTNT CCM 

14 Nguyễn Chí Trường 14113312 x DH14NHNT CBB 

15 Đặng Nhất Linh 14112688 x DH14TYNT CCM 

16 Đặng Văn Ngọc Trung 14124601 x DH14QLNT CCM 

17 Nguyễn Thị Á Châu 14122173 x DH14QTNT MC 

18 Huỳnh Nhật Khải 14122472 x DH14QTNT CCM 

19 Nguyễn Thị Ngọc Lan 14124571 x DH14QLNT CCM 

20 Trần Huỳnh Anh Vương 15149195 x DH15QMNT CCM 

21 Trương Văn Đại 15112399 x DH15TYNT CCM 

22 Cao Thị Ánh Tuyết 15112299 x DH15TYNT CCM 

23 Nguyễn Văn Hảo 15116223 x DH15NTNT CCM 

24 Nguyễn Thị Kim Cúc 15124386 x DH15QLNT CCM 

25 Nguyễn Trần Khánh Thư 15149192 x DH15QMNT MC 

 

  



2. Danh sách sinh viên phân hiệu Ninh Thuận được Miễn học phí học kỳ 2 

năm học 2015-2016  

Stt Họ Tên Mssv 

Miễn 

giảm  Lớp Đối tượng 

1 Trượng Thị Như Phụng 13149845 x DH13QMNT DTTS&HN 

2 Thiên Thái Học 13149816 x DH13QMNT DTTS&HN 

3 Đàng Đức Hoàng Hảo 13149805 x DH13QMNT DTTS&HN 

4 Pinăng Thị Phúc 13149980 x DH13QMNT DTTS&HN 

5 Pinăng Loang 13149985 x DH13QMNT DTTS&HN 

6 KaDá Thuynh 13149986 x DH13QMNT DTTS&HN 

7 Trượng Quốc Doãn 14122460 x DH14QTNT DTTS&HN 

8 Hán Thạch Thị Thu Kiên 14116474 x DH14NTNT DTTS&HN 

9 Quảng Đại Thu 14113462 x DH14NHNT DTTS&HN 

10 Đàng Thị Công Nhận 14149256 x DH14QMNT DTTS&HN 

11 Thiên Sanh Du 14116502 x DH14NTNT DTTS&HN 

12 Đàng Thị Kim Oanh 14124578 x DH14QLNT DTTS&HN 

13 Thiên Sanh Chân 14112549 x DH14TYNT DTTS&HN 

14 Lưu Thị Kiến 14116475 x DH14NTNT DTTS&HN 

15 Đăng Thị Mỹ Trinh 14149421 x DH14QMNT DTTS&HN 

16 Nông Văn Khánh 15112274 x DH15TYNT DTTS&HN 

17 Châu Sắc Ly 15112278 x DH15TYNT DTTS&HN 

 

Ghi chú:  

Sau khi có quyết định chính thức xét miễn giảm học phí năm học 2015-2016: 

Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ Bộ phận 

Đào tạo để điều chỉnh. 


